
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
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DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ NGÀY 9/11/2019– 15/11/2019 

STT Họ và tên MSSV Tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn Thị Hương 411438 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, Nguyễn 

Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

6 Nhắc nhở 

2.  Trương Ngọc Minh 420659 

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,.  Phần chung / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et 

al.] 

6 Nhắc nhở 

3.  Trần Đức Minh 433411 
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 
6 Nhắc nhở 

4.  Cao Thị Trung Kiên 410827 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 

/  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

7 Nhắc nhở 

5.  Nguyễn Thị Hồng 420420 

Hướng dẫn môn học Luật Thương mại. Tập 2 / Bộ môn Luật Thương 

mại. Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Dung chủ biên ; Trần 

Thị Bảo Ánh,... [et al.]. 

7 Nhắc nhở 

6.  Lê Đăng Hằng K17ICQ018 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

7.  Văn Đình Trà K17ICQ039 
Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Chủ biên: Vũ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Thái Mai ; Trần Minh Ngọc, ... [et al.] 
7 Nhắc nhở 

8.  Nguyễn Linh Trang 431209 
Luật so sánh = Comparative law  / Michael Bogdan ; Người dịch: Lê 

Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền 
12 Khóa thẻ 30 ngày 

9.  Trương Thị Lan Anh 413233 

Quy chế Rome về Toà án hình sự quốc tế : Dùng cho cán bộ, học 

viên, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối 

ngành luật : sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên chủ biên ; 

Nguyễn Tuyết Mai,... [et al. ] 

13 Khóa thẻ 30 ngày 



10.  Lý Thanh Loan 410730 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; chủ biên: Phạm Điềm, Vũ Thị Nga 
14 

Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 

/  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

14 

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga ; Hà Lan 

Phương, Phạm Điềm 

14 

11.  
Hoàng Thị Huệ 

 

411043 

 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 

/  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

14 

Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị 

Hiền, ... [et al.] 

14 

12.  Vi Thùy Linh 410150 
Giáo trình luật chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

13.  Hoàng Thị Ngọc 410228 
Giáo trình luật chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

14.  Trương Lệ Thùy 410434 
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

15.  
Hà ánh Nguyệt 

 

410621 

 

Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 

/  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

14 

Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, Nguyễn 

Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

14 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị 

Hiền, ... [et al.] 

14 

16.  Phùng Thị Thu Hoài 410346 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga ; Vũ Thị 

Yến, Phạm Điềm, Hà Thị Lan Phương 

14 Khóa thẻ 30 ngày 

17.  Nguyễn Thị Huyền Trang 441628 Những nội dung căn bản của môn học lý luận nhà nước và pháp luật / 14 Khóa thẻ 30 ngày 



Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [et all. ] 

18.  Vũ Thị Diệu Hằng 420320 
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

19.  Nguyễn Thị Thu Hiền 421816 
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

20.  Nông Thị Trang 410231 
Giáo trình luật chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm 

Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] 
17 Khóa thẻ 30 ngày 

21.  
Hà Thị Nhung 

 

411216 

 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị 

Hiền, ... [et al.] 

17 

Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 

/  Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần 

Thị Vượng, Cao Kim Oanh 

17 

22.  
Lý Thị Phượng 

 

412118 

 

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
17 

Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; Trần Thị 

Hiền, ... [et al.] 

17 

23.  
Cà Thị Phần 

 

412119 

 

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
17 

Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Trần Thị Hiền, Nguyễn 

Văn Quang, Hoàng Văn Sao 

17 

                  Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

                          Người lập danh sách 

                                       (Đã kí) 

                                       

  

 

 

                                  Hà Thị Ngọc 



 

 

 

 

 


